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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 20/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 8904/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm 14 dự án, cụ thể:

1. Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu.

3. Dự án xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

4. Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch.

5. Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ trạm xử lý nước số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình, thành phố Biên Hòa.

6. Dự án đầu tư trường học tiên tiến hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Dự án nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu.

8. Dự án chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc.

9. Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát lũ 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất.

10. Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú.

11. Dự án hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Long Thành, huyện Long Thành.

12. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bảo - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.

13. Dự án xây dựng Trạm bơm ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú.

14. Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

 (Phụ lục I, II, III kèm theo)

Điều 2. quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B gồm: 
1. Dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

2. Dự án đường Xuân Mỹ - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.

3. Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

4. Dự án xây dựng đường Nguyễn Du, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

5. Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa.

(Phụ lục IV kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2021./.

	
	CHỦ TỊCH

Thái Bảo


Phụ lục I

Danh mục dự án nhóm A thông qua quyết định chủ trương đầu tư
 (Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025. 

a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đầy đủ, đảm bảo phương tiện chiến đấu cho lực lượng cảnh sát PCCC& CNCH tại 16 đơn vị  trực tiếp chiến đấu, ưu tiên đầu tư phương tiện chữa cháy và CNCH cơ giới, hiện đại theo đúng tiêu chuẩn, định mức tại Thông tư số  60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC; Thông tư số 07/2020/TT-BCA ngày 10/01/2020 của Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử  dụng xe ô tô trong Công an nhân  dân  và  Công  văn  số  4307/C07-P7  ngày  18/12/2019  của  Cục  Cảnh  sát PCCC&CNCH về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

b) Quy mô đầu tư: Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025 theo 03 nhóm danh mục cụ thể sau:

- Danh mục 1: Trang cấp trang phục trang bị cho sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát PCCC&CNCH theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại danh mục 1 và 2 Thông tư 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ Công an. 

- Danh  mục  2: Trang  bị  cho  các  Đội  Cảnh  sát  PCCC&CNCH  theo  tiêu chuẩn, định mức quy định tại danh mục 3, Thông tư 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ Công an và Phụ lục 12, Thông tư số 07/2020/TT-BCA ngày 10/01/2020 của Bộ Công an về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.

- Danh mục 3: Trang bị cho đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại danh mục 4 Thông tư 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ Công an và các thiết bị phục vụ công tác kiểm định phương tiện  PCCC theo Công văn số 4307/C07-P7 ngày 18/12/2019 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Nai (hiện có 05 đơn vị thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) và 11 Đội phòng cháy chữa cháy trực thuộc Công an các huyện, thành phố.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 988 tỷ đồng (trong đó: chi phí mua thiết bị khoảng 927,386 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng, chi phí khác khoảng 16,576 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 44,035 tỷ đồng). 

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.
g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 05 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

Phụ lục II

Danh mục các dự án nhóm B thông qua quyết định chủ trương đầu tư
 (Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)



1. Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu. 

a) Mục tiêu đầu tư:

Chống nước tràn do lũ từ thượng nguồn và chống sạt lở bờ sông kết hợp với chỉnh trang và cải thiện môi trường nhằm bảo vệ khu dân cư và các công trình bên trong dọc theo bờ sông Đồng Nai đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
b) Quy mô đầu tư: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - thủy lợi cấp III.

Nội dung đầu tư: Xây dựng tuyến kè bờ sông dài khoảng 1.180 m tại vị trí 1 (khu vực chùa Phổ Đà dài khoảng 250 m từ Trạm bơm xã Tân An đến thượng lưu cầu Thủ Biên) và trị trí 2 (Khu vực từ Miếu Bà đến Rạch Tôm dài khoảng 930 m). Kết cấu kè dạng chân kè gia cố bằng cừ ván BTCT dự ứng lực SW600B kết hợp mái nghiêng BTCT, tường đỉnh đặt trên hàng cọc vuông KT 35x35 cm. Cao độ đỉnh kè: +5,80m; Bề rộng vỉa hè B = 2m; bố trí lan can bảo vệ; hệ thống rãnh thu nước; cống dọc dưới kè và các hạng mục phụ trợ khác.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 273,250 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 204,995 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 23,563 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,805 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 28,886 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
e) Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát phần đất hình thành sau khi đầu tư xây dựng kè sông với đường ĐT.768 để thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất (nếu cần thiết) làm cơ sở để UBND huyện Vĩnh Cửu đầu tư dự án công viên dọc đường và kè bằng dự án khác, sử dụng vốn ngân sách huyện Vĩnh Cửu.
2. Dự án xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
a) Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư xây dựng mới trường THPT Phước Thiền tại địa điểm mới với quy mô lớn hơn so với hiện nay, cơ sở vật chất đạt chuẩn, diện tích đất đạt chuẩn để đảm bảo điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia, tăng tỷ lệ tuyển sinh thêm sau khi học sinh tốt nghiệp lớp 9, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.  

b) Quy mô đầu tư: Công trình giáo dục.

Quy mô đầu tư: Xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất đáp ứng cho khoảng 1.620 học sinh (38 lớp).

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng 02 khối lớp học (1+2) 04 tầng; khối hành chính + thư viện + căn tin; khối nhà đa năng + quản lý; khối phòng bộ môn; nhà bảo vệ, nhà điều hành xử lý nước thải và các hạng mục phụ trợ: nhà để xe giáo viên; nhà để xe học sinh; cổng, hàng rào; sân bóng đá mini; bể nước ngầm; trạm biến áp; Sân đường giao thông nội bộ + cột cờ; cây xanh thảm cỏ; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống nước ngoài nhà; hệ thống PCCC - chống sét toàn khu; hệ thống điều hòa không khí. 

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 170,514 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 61,28 tỷ đồng, chi phí mua thiết bị khoảng 28,383 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác khoảng 8,302 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 57,926 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 14,62 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. 
g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.
3. Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch.
a) Mục tiêu đầu tư:

Việc xây dựng thêm phần đường còn lại theo quy hoạch nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng và kết nối khu vực với TP. Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực khác được thuận lợi, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại các Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II, VI; tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội huyện Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, việc đầu tư tuyến đường là cần thiết.

b) Quy mô đầu tư: Đường chính đô thị cấp I (theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng); vận tốc thiết kế 60 km/h.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long An) dài khoảng 5.280 m; điểm đầu giao với đường 319; điểm cuối giao với đường cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch. Kết cấu bê tông nhựa nóng mặt đường rộng 15m x 2 = 30m, lề đất rộng 2x0,75m, dải phân cách giữa 3m, mặt cắt ngang rộng 34,5m (trong đó có 10,5m đường đã được đầu tư trong giai đoạn 1) (chưa đầu tư vỉa hè, cây xanh hai bên 2 x 14m = 28m).

- Xây dựng 01 cầu trên tuyến; hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 355,998 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 284,317 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác khoảng 25,245 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 46,434 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 
g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

4. Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ trạm xử lý nước số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. 

a) Mục tiêu đầu tư: 

Xây dựng mới tuyến kè Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình, thành phố Biên Hòa với mục đích đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, yêu cầu của các ngành kinh tế, ổn định đường bờ chống sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhà nước và nhân dân trong khu vực. Góp phần ổn định khu dân cư, cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị thành phố Biên Hòa, cải thiện môi trường sống của người dân dọc hai bên bờ sông, đồng thời phát huy, khai thác giá trị, tiềm năng dòng sông Đồng Nai về du lịch và giao thông đường thủy.

b) Quy mô đầu tư: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thủy lợi cấp III. Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng tuyến kè bờ sông Đồng Nai có chiều dài khoảng 1.520 m, tim kè cách bờ sông hiện hữu trung bình khoảng 5m, điểm đầu giáp với tuyến kè của dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến trạm xử lý nước thải số 2, phường Tam Hiệp, điểm cuối tiếp giáp với ranh khu công nghiệp Biên Hòa 1. Phương án xây dựng như sau:

+ Tuyến kè: Kết cấu kè bằng cừ ván bê tông dự ứng lực, có hệ neo hoặc không neo. Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 1.520 m. Liên kết đầu cừ bằng dầm mũ bê tông cốt thép. Phía ngoài tường kè thảm đá hộc.

+ Các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm: Cầu đi bộ bắc qua suối Linh hiện hữu; Lan can kè; hành lang đi bộ dọc tuyến kè; thang cứu hộ và cầu thang bộ; mương thoát nước dọc, cống thoát nước ngang và cửa xả.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 201,643 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 130,508 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 19,576 tỷ đồng, chi phí bồi thường khoảng 33,227 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 18,331 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: phường Tam Hiệp và phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

5. Dự án đầu tư trường học tiên tiến hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

a) Mục tiêu đầu tư:

Trang bị thiết bị, dụng cụ và các phần mềm hỗ trợ để giúp các trường xây dựng phương pháp giảng dạy, môi trường học tập hứng thú, năng động, sáng tạo đối với công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 
b) Quy mô đầu tư:

Đầu tư trang thiết bị tiên tiến cho 61 cơ sở giáo dục, trong đó có 20 trường ở giai đoạn thí điểm tiếp tục đầu tư ở giai đoạn 2021 - 2025 (chủ yếu đầu tư phòng học tiến tiến cho những phòng học chưa được đầu tư ở giai đoạn thí điểm) và 41 trường học đầu tư mới ở giai đoạn 2021 - 2025.

Danh mục thiết bị đầu tư:

	STT
	Thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	TH
	THCS
	THPT

	1
	Phòng học Tiên tiến
	Phòng
	 1.138 
	677 
	354 
	 107 

	2
	Phòng Tin học
	Phòng
	55 
	33 
	20 
	 2 

	3
	Phòng Ngoại ngữ 
	Phòng
	60 
	36 
	22 
	 2 

	4
	Hạ tầng CNTT 
	Hệ thống
	49 
	30 
	17 
	 2 


b) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 636,009 tỷ đồng (trong đó: chi phí thiết bị là 596,283 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 4,941 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư là 3,135 tỷ đồng, chi phí khác là 1,359 tỷ đồng, dự phòng phí là 30,288 tỷ đồng).
đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: tại 61 cơ sở giáo dục phổ thông công lập hiện hữu đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chia ra theo cấp học gồm: 34 trường tiểu học, 22 trường trung học cơ sở, 05 trường trung học phổ thông.

e1) Danh mục cơ sở giáo dục dự kiến đầu tư thiết bị tiên tiến hiện đại giai đoạn 2021 - 2025:

	TT
	Tên trường 
	Địa chỉ
	Nội dung đầu tư

	
	
	
	Số phòng học tiên tiến
	Số phòng tin học
	Số phòng ngoại ngữ
	Hạ tầng CNTT

	
	Tổng cộng (I+II)
	1.138
	55
	60
	49

	I.
	Các đơn vị thực hiện giai đoạn thí điểm được đầu tư bổ sung
	200
	10
	6
	8

	1
	TH Tân Phong B
	Phường Tân Phong -TP. Biên Hòa
	6
	2
	0
	0

	2
	TH Nguyễn An Ninh
	Phường Tân Mai -TP. Biên Hòa
	12
	1
	1
	1

	3
	THCS Hùng Vương (BH)
	Phường Quang Vinh - TP. Biên Hòa
	14
	3
	1
	1

	4
	TH Nguyễn Du
	Xã Bảo Bình-huyện Cẩm Mỹ
	10
	0
	0
	1

	5
	THCS Lê Quý Đôn (CM)
	Xã Xuân Tây-huyện Cẩm Mỹ
	4
	1
	1
	0

	6
	TH Phước Thiền 1
	Xã Phước Thiền-huyện Nhơn Trạch
	15
	0
	1
	1

	7
	THCS Phước Thiền
	Xã Phước Thiền-huyện Nhơn Trạch
	22
	0
	2
	1

	8
	TH Chu Văn An (ĐQ)
	TT Định Quán - huyện Định Quán
	6
	0
	0
	0

	9
	THCS Ngô Thời Nhiệm
	TT Định Quán - huyện Định Quán
	6
	0
	0
	0

	10
	TH Cao Bá Quát
	Thị trấn Trảng Bom-huyện Trảng Bom
	5
	0
	0
	0

	11
	THCS Hùng Vương (TB)
	Thị trấn Trảng Bom - huyện Trảng Bom
	5
	0
	0
	0

	12
	THCS  Trưng Vương
	Xã Xuân Hiệp - huyện Xuân Lộc
	10
	0
	0
	1

	13
	THCS Tân An
	Xã Tân An-huyện Vĩnh Cửu
	5
	0
	0
	0

	14
	TH Trần Bình Trọng
	Bàu Hàm 2 - huyện Thống Nhất
	12
	0
	0
	1

	15
	THCS Quang Trung
	Quang Trung - huyện Thống Nhất
	13
	0
	0
	1

	16
	THCS Nguyễn Đức Ứng
	TT Long Thành - huyện Long Thành
	8
	0
	0
	0

	17
	TH Kim Đồng
	Phường Xuân An, TP. Long Khánh
	14
	1
	0
	0

	18
	THPT Trấn Biên 
	Thành phố Biên Hòa
	13
	2
	0
	0

	19
	THPT Long Khánh 
	Thành phố Long Khánh
	10
	0
	0
	0

	20
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh 
	Thành phố Biên Hòa
	10
	0
	0
	0

	II
	Các đơn vị đầu tư mới giai đoạn 2021 - 2025
	938
	45
	54
	41

	1
	TH Tam Hiệp A
	Phường Tam Hiệp - TP. Biên Hòa
	25
	1
	2
	1

	2
	TH Tân Tiến
	Phường Tân Tiến - TP. Biên Hòa
	23
	1
	1
	1

	3
	TH Nguyễn Huệ
	Phường Tân Biên - TP. Biên Hòa
	30
	1
	1
	1

	4
	TH An Hảo
	Phường An Bình  - TP. Biên Hòa
	18
	1
	1
	1

	5
	THCS Thống Nhất
	Phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa
	25
	1
	1
	1

	6
	THCS Trần Hưng Đạo
	Xã Bảo Bình - huyện Cẩm Mỹ
	21
	2
	2
	1

	7
	TH Long Giao
	TT Long Giao-huyện Cẩm Mỹ
	12
	1
	1
	1

	8
	TH Xuân Quế
	Xã Xuân Quế-huyện Cẩm Mỹ
	19
	1
	1
	1

	9
	TH Phú Thạnh
	Xã Phú Thạnh-huyện Nhơn Trạch
	27
	1
	2
	1

	10
	THCS Phú Thạnh
	Xã Phú Thạnh-huyện Nhơn Trạch
	20
	1
	1
	1

	11
	TH Vĩnh Thanh 2
	Xã Vĩnh Thanh-huyện Nhơn Trạch
	25
	0
	1
	1

	12
	THCS Phú Túc
	Xã  Phú Túc - huyện Định Quán
	21
	2
	2
	1

	13
	TH Đinh Tiên Hoàng
	Xã  Phú Túc - huyện Định Quán
	26
	1
	1
	1

	14
	TH Phú Ngọc B
	Xã Phú Ngọc - huyện Định Quán
	30
	2
	1
	1

	15
	THCS Phan Chu Trinh
	Xã Đông Hòa - huyện Trảng Bom
	25
	2
	2
	1

	16
	THCS Lê Đình Chinh
	Xã Hố Nai 3 - huyện Trảng Bom
	12
	2
	2
	1

	17
	TH Trung Tâm
	Xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom
	19
	1
	1
	1

	18
	TH Nguyễn Khuyến
	Xã Đông Hòa-huyện Trảng Bom
	18
	0
	1
	1

	19
	TH Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa - huyện Xuân Lộc
	22
	2
	2
	1

	20
	TH Kim Đồng
	TT Gia Ray- huyện Xuân Lộc
	30
	1
	1
	1

	21
	TH Xuân Tâm 2
	Xã Xuân Tâm- huyện Xuân Lộc
	26
	2
	2
	1

	22
	THCS  Phan Bội Châu
	TT Gia Ray- huyện Xuân Lộc
	23
	1
	1
	1

	23
	TH Chu Văn An
	Xã Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu
	30
	1
	1
	1

	24
	THCS Lê Quý Đôn
	TT Vĩnh an  - huyện Vĩnh Cửu
	25
	1
	1
	1

	25
	TH Kim Đồng
	TT Vĩnh an  - huyện Vĩnh Cửu
	14
	1
	1
	1

	26
	TH Phan Bội Châu
	TT Dầu Giây-huyện Thống Nhất
	27
	1
	1
	1

	27
	TH Xuân Thạnh
	TT Dầu Giây - huyện Thống Nhất
	24
	1
	1
	1

	28
	THCS Ngô Quyền
	Xã Bàu Hàm 2 - huyện Thống Nhất
	24
	1
	1
	1

	29
	TH-THCS Hùng Vương
	Xã Hưng Lộc-huyện Thống Nhất
	27
	1
	1
	1

	30
	TH Long Phước
	Xã Long Phước - huyện Long Thành
	24
	1
	2
	1

	31
	TH Cẩm Đường
	Xã  Cẩm Đường - huyện Long Thành
	19
	1
	1
	1

	32
	THCS Cẩm Đường
	Xã  Cẩm Đường - huyện Long Thành
	18
	0
	2
	1

	33
	TH Huỳnh Tấn Phát 
	Xã Phú Xuân - huyện Tân Phú
	20
	1
	1
	1

	34
	THCS Đồng Hiệp
	Xã Phú Điền - huyện Tân Phú
	12
	1
	1
	1

	35
	TH Phú Điền
	Xã Phú Điền - huyện Tân Phú
	19
	1
	1
	1

	36
	TH Hòa Bình 
	Phường Xuân Bình, TP. Long Khánh
	30
	2
	3
	1

	37
	TH Long Khánh
	Phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh
	25
	2
	2
	1

	38
	THCS Lê Quý Đôn
	Phường Xuân An, TP. Long Khánh
	14
	1
	1
	1

	39
	TH Nguyển Hữu Cảnh (điểm chính)
	Xã Bình Lộc, TP. Long Khánh
	15
	1
	1
	1

	40
	THPT Xuân Lộc
	Huyện Xuân Lộc
	41
	0
	1
	1

	41
	THPT Cẩm Mỹ
	Huyện Cẩm Mỹ
	33
	0
	1
	1


e2) Số lượng thiết bị cho 01 phòng tiên tiến:

	STT
	Danh mục thiết bị
	STT
	Danh mục thiết bị

	I.
	Phòng học tiên tiến (số lượng 1.144)
	4
	Máy tính học sinh

	1
	Màn hình tương tác cho giáo viên kèm phần mềm và học liệu 
	5
	Thiết bị chuyển mạch 24 cổng

	2
	Bảng trượt bao gồm khung treo màn hình tương tác
	6
	Module quang

	3
	Máy tính cho giáo viên
	7
	Phầm mềm học tập và giảng dạy ngoại ngữ

	4
	Hệ thống âm thanh
	7.1
	Phần mềm điều khiển dành cho giáo viên và học sinh (01 giáo viên và 45 học sinh)

	4.1
	Loa
	7.2
	Phần mềm điều khiển dành cho giáo viên và học sinh (01 giáo viên và 35 học sinh)

	4.2
	Amplifier
	8
	Hệ thống âm thanh

	4.3
	Bộ micro không dây
	8.1
	Loa

	5
	Chi phí lắp đặt và phụ kiện
	8.2
	Amplifier

	II.
	Phòng học tin học  (số lượng 55)
	8.3
	Bộ micro không dây

	1
	Máy tính cho giáo viên
	9
	Bàn ghế giáo viên

	2
	Máy tính học sinh
	10
	Bàn ghế máy tính học sinh 2 chỗ ngồi

	3
	Thiết bị chuyển mạch 24 cổng
	11
	Chi phí lắp đặt và phụ kiện

	4
	Module quang
	IV.
	Hạ tầng CNTT  (số lượng 49)

	5
	Hệ thống âm thanh
	1
	Thiết bị tường lửa

	5.1
	Loa
	2
	Thiết bị chuyển mạch trung tâm

	5.2
	Amplifier
	3
	Thiết bị chuyển mạch 24 cổng

	5.3
	Bộ micro không dây
	4
	Thiết bị chuyển mạch 24 cổng, có PoE

	6
	Bàn ghế giáo viên
	5
	Thiết bị chuyển mạch 8 cổng , có PoE

	7
	Bàn ghế máy tính học sinh 02 chỗ ngồi
	6
	Thiết bị phát sóng không dây

	8
	Chi phí lắp đặt và phụ kiện
	7
	Thiết bị phát sóng và quản lý mạng không dây

	III.
	Phòng học ngoại ngữ (số lượng 62)
	8
	Module quang

	1
	Màn hình tương tác cho giáo viên kèm phần mềm và học liệu 
	9
	Tủ rack mạng

	2
	Bảng trượt bao gồm khung treo màn hình tương tác
	10
	Tủ rack treo tường

	3
	Máy tính cho giáo viên
	11
	Đường truyền internet FTTH + địa chỉ IP tĩnh


g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

6. Dự án nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu. 

a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm đảm bảo tiêu thoát nước khu vực xã Thạnh Phú với lưu vực 882 ha và tiêu thoát nước của đường ĐT.768, hạn chế tình trạng ngập đường khi mưa lớn và chỉnh trang khu vực trung tâm xã Thạnh Phú. 

b) Quy mô đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước). Nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu dài khoảng 5,7 km, để tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 882 ha.

Nội dung đầu tư:

- Đoạn từ đầu tuyến đến Hương lộ 6 dài khoảng 2.650 m là đoạn qua khu vực đông dân cư thuộc xã Thạnh Phú: Nạo vét và kiên cố suối cũ bằng kênh chữ nhật, kết cấu bê tông cốt thép, chiều rộng đáy thay đổi từ (2,0 -:- 3,0)m, chiều cao thay đổi từ (2,5 -:- 2,8)m. Hai bờ kết hợp làm đường để thi công và giao thông nội bộ để quản lý cho phương tiện thô sơ với chiều rộng B = 5,0m, kết cấu mặt đường cấp phối đá dăm. Riêng đoạn qua khu vực đất dự án xây dựng các khu dân cư dài khoảng 01 km, thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, không kiên cố.

- Đoạn từ Hương lộ 6 đến cuối tuyến dài khoảng 3.050 m: Nạo vét, mở rộng lòng suối cũ bằng kênh hình thang (có mái ta luy); Chiều rộng đáy kênh thay đổi từ (5,0 -:- 12,0)m, chiều cao thay đổi từ (3,0 -:- 3,6)m. Hai bờ kết hợp làm đường để thi công và giao thông nội bộ để quản lý cho phương tiện thô sơ với chiều rộng B = 5,0m, kết cấu mặt đường cấp phối đá dăm.

- Xây dựng các công trình trên kênh gồm: cầu qua kênh, cống tiêu nước vào kênh kết cấu bê tông cốt thép đảm bảo nhu cầu sử dụng và thoát nước vào kênh và kết nối hạ tầng.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 187,881 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 63,734 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 10,845 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 90,63 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 22,672 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
e) Địa điểm thực hiện dự án: xã Thạnh Phú và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

7. Dự án chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc. 

a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm bảo vệ, hạn chế lấn chiếm suối đầu nguồn và tạo hành lang bảo vệ hai bên bờ suối; đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Gia Ray và các khu vực xung quanh của huyện Xuân Lộc. Đồng thời, xây dựng kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, phục vụ người dân sinh hoạt cộng đồng và tạo điểm nhấn du lịch, kết nối với Khu Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan.
b) Quy mô đầu tư: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp III. Nội dung đầu tư gồm:  

- Nạo vét lòng suối, trồng cây xanh và xây dựng đường đi bộ chiều dài khoảng 3,20 km (nhánh 1 trước cầu Phước Hưng, thuộc thị trấn Gia Ray dài khoảng 1,8 km; nhánh 2 trước cầu Phước Hưng, xã Xuân Trường dài khoảng 0,7 km; nhánh 3 từ cống qua đường hồ Núi Le đến suối Gia Ui dài khoảng 0,7 km). Quy mô mặt cắt suối nạo vét:  

+ Bề rộng lòng suối từ (3 -:- 4)m; mái bờ suối m=(1,00 -:- 1,50). 

+ Đường đi bộ hai bên rộng khoảng 3,00 m, dải cây xanh rộng khoảng 4,00 m. Xây dựng hàng rào phía ngoài dải cây xanh.

- Nạo vét, gia cố lòng suối, trồng cây xanh và xây dựng đường đi bộ với chiều dài khoảng 2,7 km từ cầu Phước Hưng (trên Tỉnh lộ 766) về đến cầu Hai Cây (đầu nguồn hồ Núi Le). Quy mô mặt cắt suối nạo vét và gia cố: 

+ Gia cố lòng suối: phía dưới là kênh bê tông cốt thép chữ nhật, bên trên là có mái hình thang m = (1,00 -:- 1.50), gia cố trồng cỏ. Bề rộng lòng suối (5 -:- 6)m; mái bờ suối m = (1,00 -:- 1,50). Lan can bằng inox hoặc bê tông cốt thép.

+ Hai bên có bồn hoa trang trí khoảng 3,00 m, đường đi bộ rộng khoảng  3,00 m, dải cây xanh khoảng 11,00 m. Xây dựng hàng rào phía ngoài dải cây xanh.

- Dọn dẹp xung quanh lòng hồ Núi Le.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 287,18 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 103,293 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 11,771 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 142,25 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 29,863 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Gia Ray và xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc. 
g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

8. Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát lũ 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất.

a) Mục tiêu đầu tư: 

Đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, giải quyết tình trạng lấn chiếm bờ suối, khắc phục ô nhiễm môi trường và đảm bảo thoát nước không gây ngập cục bộ vào mùa mưa dọc theo suối Reo đoạn chảy qua khu đông dân cư, góp phần ổn định đời sống dân cư khu vực các xã Kiệm Tân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường.

b) Quy mô đầu tư: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV. 

Nội dung đầu tư: Nạo vét, kè bờ suối Reo, chiều dài khoảng 6,5 km; điểm đầu giao với đường Quốc lộ 20; điểm cuối giao với đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nhằm tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 1.121 ha, với các hạng mục chính như sau:

- Cải tạo, nạo vét, khơi thông dòng chảy, thực hiện kè bờ và kiên cố các đoạn kênh xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, xói mòn nhiều (suối) trong phạm vi chiều dài khoảng 6,5 km.

- Xây dựng hành lang bảo vệ suối gồm: lan can bê tông cốt thép, đường giao thông hai bờ kênh để thi công trong giai đoạn đầu tư, hệ thống rãnh thu gom nước, kết cấu bê tông cốt thép.
 - Các công trình trên đoạn tuyến gồm: cầu qua kênh tại các vị trí giao với các đường nhánh hiện hữu và các cống tiêu nước vào kênh dọc hai bờ. 

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.  

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 299,854 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 75,16 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 11,274 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 179,749 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 33,671 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: thuộc xã Gia Kiệm, xã Quang Trung và xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

9. Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú.

a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm ngăn nước lũ sông La Ngà tràn vào trong mùa mưa để bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời kết hợp giao thông nội vùng góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. 

b) Quy mô đầu tư: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủy lợi cấp IV.

Phương án xây dựng dự kiến như sau: Tuyến bờ bao có chiều dài khoảng  6.600 m, có nhiệm vụ ngăn lũ bảo vệ cho khoảng 800 ha đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài sản người dân địa phương khu vực dự án. Kết hợp giao thông nội vùng để phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Ngoài ra phải đảm bảo việc tiêu thoát nước cho lưu vực phía trong đồng, do đó phải lựa chọn, bố trí các hạng mục công trình cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu của dự án. 

- Tuyến bờ bao: dài khoảng 6.600 m, điểm đầu tuyến xuất phát từ khu Bến Thuyền (cuối đường 30/4 xã Phú Bình), đi cặp bờ phải sông La Ngà với khoảng cách đảm bảo thoát lũ, điểm cuối kết thúc ở đoạn cuối đường vào ấp Giang Điền, xã Phú Thanh để kết nối với tuyến đê bao Đồng Hiệp. Mặt bờ bao rộng B = 7,5m (trong đó, mặt đường trải cấp phối sỏi đỏ rộng 6,5 m, lề đường mỗi bên 0,5m). 

- Kênh liên hoàn cặp tuyến bờ bao có chiều dài khoảng 6.300 m, với nhiệm vụ tập trung nước phía trong đồng để tiêu thoát ra sông La Ngà. Mặt cắt kênh tiết diện hình thang, bề rộng đáy kênh B = (3-5)m, mái kênh m = 1,5. Đất đào kênh liên hoàn được tận dụng để đắp bờ bao.

- Xây dựng các cống tiêu có nhiệm vụ tiêu thoát nước phía trong đồng ra sông, kết cấu BTCT M250; cửa van bằng thép và đào tuyến kênh dẫn nối tiếp hạ lưu cống ra sông La Ngà. 

- Xây dựng các cầu (cống) qua kênh liên hoàn có kết cấu BTCT M250 để kết nối các tuyến đường giao thông nội đồng với tuyến bờ bao.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 148,148 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 71,805 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 40 tỷ đồng, các chi phí khác khoảng 12,032 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 24,310 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.
e) Địa điểm thực hiện dự án: xã Phú Bình và Phú Thanh, huyện Tân Phú. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

10. Dự án hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Long Thành, huyện Long Thành.

a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm xây dựng các trục thoát nước chính và một số tuyến cống nhánh trong khu vực trung tâm huyện Long Thành phục vụ thu gom và tiêu thoát nước mưa, chống ngập cho những khu vực đang và có nguy cơ bị ngập úng, góp phần làm giảm thiệt hại về vật chất, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và sức khỏe của cộng đồng dân cư. 

b) Quy mô đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước cấp II. Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xung quanh trung tâm văn hóa, thông tin và thể thoa với lưu vực tính toán thoát nước khoảng 148 ha, chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P = 5 năm.

Nội dung đầu tư:

Phương án đề xuất là xây dựng kiên cố hóa mương tiêu Bàu Cá hiện hữu, điểm đầu tiên bắt đầu từ hồ Cảnh Quan băng qua đường Lê Duẩn theo suối hiện hữu cắt ngang Quốc lộ 51B ra đến suối Phèn. Nội dung gồm:

- Cải tạo, kiên cố hóa tuyến mương tiêu Bàu Cá hiện hữu, dài khoảng 1.205 m, mặt cắt ngang thu hồi đất tuyến mương là 5 m tính từ tim ra hai bên. Kết cấu bê tông cốt thép, tiết diện hình chữ nhật, kích thước (BxH) = (2500x3000) mm.

- Lắp đặt mới cống tròn BTCT D1800 mm dài 210 m và xây mương bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật, kích thước (BxH) = (2500x1500) mm dài 124 m trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Long Thành dẫn ra tuyến thoát chính.

- Thay thế 30 m cống hộp 2000x2000 mm ngang đường Lê Duẩn thành cống hộp 3000x2500 mm; Thay thế 15 m cống hộp 2x(1400x1400) mm ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh thành cống hộp 2x(2000x2500) mm; Thay thế 15 m cống hộp 1500x1000 mm ngang đường Tôn Đức Thắng thành cống hộp 2x(2000x2500) mm; Thay thế 40m cống băng đường QL51B thành cống hộp 2x(2000x2500) mm.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 92,987 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 51,518 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và các chi phí còn lại khoảng 7,727 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 25,288 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 8,453 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.
Phụ lục III

Danh mục các dự án nhóm C thông qua quyết định chủ trương đầu tư
 (Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bảo – Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.
a) Mục tiêu đầu tư: Nhằm góp phần giải quyết nguồn nước sạch phục vụ ăn uống sinh hoạt, sản xuất cho người dân trên địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ hiện đang rất khó khăn về nguồn nước. Từ đó, giúp người dân khu vực nông thôn có được nguồn nước sạch sử dụng, giảm thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu gây ra, góp phần cải tạo môi trường sống, hạn chế được các bệnh tật do sử dụng nguồn nước kém chất lượng. 

b) Quy mô đầu tư: Dự án hạ tầng kỹ thuật, cấp nước cấp III. Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng mới hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bảo - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.
Quy mô đầu tư: Xây dựng Nhà máy nước công suất thiết kế trung bình giờ Qtk.h = 80 m3/h với thời gian hoạt động Tngđ = 20 giờ/ngđ tương đương Qtk.ngđ = 1.600 m3/ngđ đảm bảo cấp nước cho khoảng 29.090 người. Các hạng mục xây dựng gồm: Trạm bơm cấp 1, tuyến ống nước thô, nhà quản lý vận hành, bể chứa và trạm bơm 2, cụm xử lý, hạ tầng kỹ thuật khu nhà trạm, hệ thống cấp điện, tuyến ống nước sạch, thiết bị hoàn chỉnh hệ thống…

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 49,998 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 33,838 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 4,645 tỷ đồng, chi phí mua thiết bị khoảng 8,683 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 2,83 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: xã Xuân Bảo và xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ. 
g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 03 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Lưu ý UBND huyện Cẩm Mỹ cần rà soát công nghệ xử lý nước trong bước lập hồ sơ dự án đầu tư, bao gồm cả việc xử lý có xét đến hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất nông nghiệp vùng thượng lưu hồ suối Vọng. 

2. Dự án xây dựng Trạm bơm ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú.
a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 300 ha đất trồng cây ăn trái góp phần tăng năng suất cây trồng, ổn định đời sống cho nhân dân và tạo điều kiện cho địa phương thực hiện công tác mở rộng diện tích cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho khu vực của dự án.

b) Quy mô đầu tư: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thủy lợi cấp IV.

Quy mô đầu tư: Xây dựng Trạm bơm ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 300ha đất trồng cây ăn trái thuộc khu vực ấp 3, ấp 5 xã Nam Cát Tiên. 

Giải pháp công trình: Tưới luân phiên để cấp nước cho khoảng 300 ha đất trồng cây ăn trái bằng Trạm bơm điện với sơ đồ sông Đạ Hoai → Trạm bơm nước → Mạng đường ống phân phối chính → Mạng đường ống tưới nội đồng (được đầu tư bằng dự án khác).

Các hạng mục xây dựng chính gồm:

- Xây dựng trạm bơm điện và nhà đặt trạm cùng các hạng mục phụ trợ để tạo nguồn đảm bảo cung cấp nước;

- Xây dựng hệ thống tuyến đường ống tưới bằng nhựa HDPE (các tuyến ống này bố trí hai bên của đường giao thông hiện hữu). Tổng chiều dài các tuyến ống tưới khoảng L = 22.385 m.

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp 3x25 kVA cung cấp điện phục vụ vận hành trạm bơm. 

Các thiết bị  gồm: Máy bơm và các phụ kiện kèm theo, Máy biến áp để cấp điện.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 41,923 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 25,98 tỷ đồng, chi phí mua thiết bị khoảng 1,048 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 5,5 tỷ đồng, các chi phí khác khoảng 4,634 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 4,76 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
e) Địa điểm: xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 03 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

3. Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

a) Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị theo quy hoạch, góp phần thực hiện chương trình phát triển đô thị, thị trấn Trảng Bom đến năm 2020 theo mục tiêu đề ra.

b) Quy mô đầu tư: Đường khu vực trong đô thị cấp II (theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng).

Nội dung đầu tư: Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 880 m, điểm đầu giáp đường 29/4, điểm cuối giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường rộng 7 m; Vỉa hè lát gạch Terrazzo mỗi bên rộng 2 m; Nền đường rộng 11 m. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; chiếu sáng; cây xanh trên vỉa hè.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 68,022 tỷ đồng (trong đó: chi phí xây dựng khoảng 16,508 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 2,54 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 45,867 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 3,105 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh 50%, ngân sách huyện Trảng Bom 50%.

e) Địa điểm: thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 03 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

i) Các nội dung khác: Lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.
Phụ lục IV
Danh mục dự án nhóm B thông qua

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
1. Dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5 xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 06/12/2019), cụ thể như sau:

a) Quy mô đầu tư: 
Tổ chức di dời 228 hộ dân, 986 khẩu đang sinh sống tại khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà ra khỏi vùng lõi khu bảo tồn đến ổn định sinh sống tập trung tại khu tái định cư khu phố 1, thị trấn Vĩnh An và Điểm dân cư nông thôn số 6, xã Hiếu Liêm hoặc tái định cư phân tán theo yêu cầu của các hộ dân thuộc diện di dời. Tổ chức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác theo quy định.

- Phạm vi phải thực hiện di dời: Các hộ dân sinh sống tại khu vực Đồng 4 thuộc ấp 5, xã Mã Đà ra khỏi khu vực rừng đặc dụng của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

- Phạm vi định cư: Điểm dân cư số 6, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho những hộ di dời thuộc diện tái định cư tập trung.

+ Tái định cư tập trung: 114 hộ chính (34 hộ phụ);

+ Tái định cư phân tán: 114 hộ chính (34 hộ phụ).

- Tổng diện tích đất thu hồi là 1.108.710 m2/114 tiểu khu/228 hộ gia đình, trong đó: 

+ Diện tích thu hồi đất ở: 16.358,5 m2;

+ Diện tích thu hồi đất nông nghiệp: 1.092.351,5 m2.

b) Nhóm dự án: Dự án nhóm B
c) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 149,274 tỷ đồng (đã bao gồm toàn bộ các chi phí kể cả hỗ trợ đất ở, bồi thường hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, di chuyển, ổn định đời sống, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, thuê nhà ở tạm, thưởng di dời).

2. Dự án đường Xuân Mỹ - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Xuân Mỹ - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019), cụ thể như sau:

a) Nhóm dự án: Nhóm B.

b) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 92,88 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 32,621 tỷ đồng).
3. Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019), cụ thể như sau:

a) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình đường đô thị, cấp II, vận tốc thiết kế 50km/h gồm:

Xây dựng tuyến đường dài khoảng 2.186m, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 tại lý trình Km1831+500, điểm cuối tuyến nối với đường ĐT.769 tại lý trình Km1+880. Được chia làm 03 đoạn:

+ Đoạn 1 có chiều dài khoảng 40m: Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 tại lý trình Km1831+500 đến đầu đường Đ19 (chiều dài đường Đ19 qua khu dân cư A1-C1 khoảng 300 m đã thi công xong). 

+ Đoạn 2 có chiều dài khoảng 1.256 m với điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối tuyến đường Đ19 và điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu tuyến đường D7 (đường D7 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây đã thi công hoàn thiện dài khoảng 324m).

+ Đoạn 3 dài khoảng 890m với điểm đầu tiếp giáp với cuối tuyến đường D7 và điểm cuối nối ra đường ĐT.769 tại lý trình Km1+880.

b) Nhóm dự án: Dự án nhóm B
c) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 99,247 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 70 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 6,0 tỷ đồng, các chi phí khác khoảng 10,50 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 12,747 tỷ đồng).
4. Dự án xây dựng đường Nguyễn Du, thị trấn Tân Phú.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Nguyễn Du, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 kèm theo Tờ trình số 2584/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C), cụ thể như sau:

Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 128,7 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 87,8 tỷ đồng).
5. Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa (đã được HĐND tỉnh thông qua tại văn bản số 09/HĐND-VP ngày 06/01/2016 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018), cụ thể như sau:

Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 267,620 tỷ đồng.
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